
STT Họ và tên Lớp Khóa Số tiền tài trợ Nội dung tài trợ

1 Trần Thị Khuyên 12\1 2008-2011 5,000,000 Khuyến học

2 Phan Thanh Hải 12\4 2007-2010 1,000,000 Tổ chức 40 năm

3 Tăng văn Điệp 12\2 2007-2010 5,000,000 Tổ chức 40 năm

4 Tập thể HS 12\5 1999-2002 6,000,000 Tổ chức 40 năm

5 Tập Thể hS 12 1993-1996 10,000,000 Khuyến học

6 Đổ Duy Thịnh 12\9 2001-2004 10,000,000 Tổ chức 40 năm

7 Nguyễn Lê Gia Bảo 12A1 2015-2018 10,000,000 Khuyến học

8 Võ Văn Hưng 100,000 Tổ chức 40 năm

9 Thái Ngọc Cường 100,000 Tổ chức 40 năm

10 Trần Văn Thắng 12C 1994-1997 15,000,000 Tổ chức 40 năm

11 Nguyễn Xuân Duy 12C4 1,000,000 Tổ chức 40 năm

12 Nguyễn Văn Tới 1987-1990 500,000 Tổ chức 40 năm

13 Tập thể HS 12\1 2005-2008 6,000,000 Tổ chức 40 năm

14 Tập thể HS 12\2 1999-2002 5,000,000 Tổ chức 40 năm

15 Tập thể HS 12C 1994-1997 10,000,000 Tổ chức 40 năm

16 Nguyễn Thị Phương Thảo 300,000 Tổ chức 40 năm

17 Tăng Văn Tây 1,000,000 Tổ chức 40 năm

18 Phạm Văn Dũng 500,000 Tổ chức 40 năm

19 Ngô Long Vĩnh 500,000 Tổ chức 40 năm

20 Nguyễn Duy Vinh 500,000 Tổ chức 40 năm

21 Nguyễn Văn Đại 12\5 1996-1999 5,000,000 Tổ chức 40 năm

22 Phạm Ngọc Sang 500,000 Tổ chức 40 năm

23 Nguyễn Xuân Việt 300,000 Tổ chức 40 năm

24 Đỗ Hữu Đạo 12A 1994-1997 5,000,000 Tổ chức 40 năm

25 Tập thể HS 12\7 2001-2004 3,000,000 Tổ chức 40 năm

26 Phùng Thị Kim Chi 2,000,000 Tổ chức 40 năm

27 Tập Thể HS 12A 1994-1997 5,000,000 Tổ chức 40 năm

28 Nguyễn Đăng Trà 12A 1994-1997 1,000,000 Tổ chức 40 năm

29 Nguyễn Thanh Tuấn 12A 1994-1996 1,000,000 Tổ chức 40 năm

30 Nguyễn Thị Trâm Anh 200,000 Tổ chức 40 năm

31 Tập Thể HS 12A 2007-2010 10,000,000 Tổ chức 40 năm

32 Trà Quang Trinh 1986-1986 5,000,000 Tổ chức 40 năm

33 Nguyễn Hợi 12C1 2010-2013 500,000 Tổ chức 40 năm

34 Bùi Quang Vũ 12\5 1997-2000 2,000,000 Tổ chức 40 năm

35 Trần Đức Cảnh 12\1 2011-2014 500,000 Tổ chức 40 năm

36 Tập thể HS 12A 1986-1988 4,000,000 Tổ chức 40 năm

37 Lê Thị Hồng Phúc 12\4 2002-2005 1,000,000 Tổ chức 40 năm

38 Lê Ngọc Trực 12\3 2006-2008 2,000,000 Tổ chức 40 năm

39 Tập thể HS 12 1990-1993 3,000,000 Tổ chức 40 năm

40 CGV Lương Thị Hà Châu 1,000,000 Tổ chức 40 năm

41 Trường CĐGTVT 1,000,000 Tổ chức 40 năm

42 Tập thể HS 12\1 2005-2008 6,600,000 Khuyến học

43 UBND xã Hà Nha 10,000,000 Tổ chức 40 năm

157,100,000Tổng cộng

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN TÀI TRỢ BẰNG TIỀN

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-THPTCVA ngày     tháng 07 năm 2026 của Trường THPT Chu Văn An)
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